	
	BÀI 10. SỰ RƠI TỰ DO
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
(20 câu trắc nghiệm)



Họ và tên…………………………………….…………Trường……………..………….…...…
Câu 1.  Một vật được thả rơi tự do ở độ cao 80m tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Thời gian vật rơilà
A.4,04s. 	B.8,00s. 	C.4,00s.	D.2,86s. 
Câu 2.  Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 5m xuống mặt đất, tại nơi có gia tốc trường g=10m/s2. Tốc độ của vật ngay khi vừa chạm đất là
A.8,9 m/s.	B.10,0 m/s. 	C.5,0 m/s. 	D.2,0 m/s.
Câu 3.  Một vật được thả rơi ở độ cao 80m. Cho rằng vật rơi tự do với g = 10m/s2. Tốc độ trung bình của vật trong suốt quá trình rơi bằng
A.40m/s. 	B.40cm/s. 	C.20m/s.	D.20cm/s.
Câu 4.  Hai vật có khối lượng m1> m2 rơi tự do tại cùng một địa điểm và cùng một độ cao. Hãy chọn đáp án đúng ?
A.Vận tốc chạm đất v1> v2.	B.Vận tốc chạm đất v1< v2..
C.Vận tốc chạm đất v1 = v2.	D.Không có cơ sở kết luận.
Câu 5.  Thả một hòn đá từ độ cao h xuống mặt đất, hòn đá rơi trong 0,5s. Nếu thả hòn đá từ độ cao H xuống đất mất 1,5s thì H bằng 
A.3h. 	B.6h. 	C.9h.	D.10h.
Câu 6.  (Hai Bà Trưng 2020_2021).Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h1, và h2. Khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp ba lần khoảng thời gian rơi của vật thứ hai. Bỏ qua lực cản của không khí. Tỉ số các độ cao là 




A.. 	B..	C..	D..
Câu 7.  
Khi thực hành xác định gia tốc rơi tự do bằng thực nghiệm. Kết quả thực hành của một nhóm học sinh được viết dưới dạng g= (9,870,24) (m/s2). Giá trị thực của gia tốc rơi tự do g được xác định là 
	A. từ 9,39 m/s2 đến 10,35 m/s2.	B. 9,39 m/s2 và 10,35 m/s2. 
	C. 9,63 m/s2 và 10,11 m/s2.	D. từ 9,63 m/s2 đến 10,11 m/s2.
Câu 8.  
[bookmark: _GoBack]Một vật thả rơi tự do từ độ cao h cách bề mặt Trái Đất thì thời gian rơi là 5s. Biết gia tốc trên bề mặt Trái Đất g=9,8m/s2 và trên bề mặt của Mặt Trăng là =1,7m/s2.Nếu thả vật cùng độ cao so với bề mặt của Mặt Trăng thì thời gian rơi là 
A.9,0 s.	B. 12,0 s.	C.8,0 s.	D.15,5s.
Câu 9.  Một vật được thả rơi tự do, biết ngay trước khi chạm đất vật có tốc độ 50m/s. Lấy gia tốc trọng trường tại nơi thả vật là g=10m/s2. Độ cao của vật sau 3s là 
A.80m.	B. 125m.	C. 45m.	D. 100m.
Câu 10.  Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, bạn Nam dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì Nam nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2. Độ sâu của giếng gần nhất với giá trị
A.43 m.	B.45 m.	C.46 m.	D.41 m.
Câu 11.  
Trong một bài thực hành, gia tốc rơi tự do được tính theo công thức  . Sai số tỉ đối của phép đo trên tính theo công thức nào?




A. .       B. . C. .       D..
Câu 12.  Thả rơi một vật từ độ cao 80m.Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Thời gian để vật đi hết 20m đầu tiên và 20m cuối cùng lần lượt là
A. 2s và 2s. 	B. 1s và 1s.	C. 2 s và 0,46s. 	D. 2s và 0,54s.
Câu 13.  Một người thợ xây ném một viên gạch theo phương thẳng đứng cho một người khác ở trên tầng cao 4m. Người này chỉ việc giơ tay ngang ra là bắt được viên gạch. Lấy g = 10m/s2. Để cho viên gạch lúc người kia bắt được bằng không thì vận tốc ném là
A.6,32m/s. 	B.6,23m/s. 	C.9,84m/s. 	D.8,94 m/s.
Câu 14.  Trong cuộc thi STEM của học sinh trường THPT Yên Mỹ (sáng 14/11/2020), một đội bắn tên lửa nước lên từ mặt đất, theo phương thẳng đứng, thời gian tính từ lúc bắn đến khi tên lửa rơi trở lại mặt đất là 7 giây. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 9,8 m/s2. Độ cao cực đại của tên lửa đạt được trong lần bắn đó gầnbằng
A.60,0 m.	B.68,6m.	C.34,1m.	D.240,1m.

Câu 15.  Các giọt nước mưa rơi từ mái nhà xuống sau những khoảng thời gian bằng nhau. Giọt 1 chạm đất thì giọt 5 bắt đầu rơi. Biết mái nhà cao 16m. Lấy g = 10m/s2. Khoảng thời gian rơi giữa các giọt nước kế tiếp nhau bằng
A. 0,4 s.	B. 0,45 s.	C. 1,78 s. 	D. 0,32 s.
Câu 16.  Ném một hòn sỏi từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 4m/s. Lấy g=10m/s2. Trong suốt quá trình từ lúc ném cho đến khi chạm đất, khoảng thời gian giữa hai thời điểm mà vận tốc hòn sỏi có cùng độ lớn 2,5m/s là
A.0,50s.	B. 0,15s.	C. 0,65s.	D. 0,35s.
Câu 17.  (KSCL THPT Yên Lạc_Vĩnh Phúc). Bạn đang ở trên nóc một tòa nhà cao 46m so với mặt đất, bạn của bạn có chiều cao 1,8m đang ở dưới mặt đất và đang di chuyển về phía tòa nhà bạn đứng với tốc độ không đổi 1,2m/s. Bạn muốn thả một quả trứng rơi trúng đầu người bạn của mình, coi rằng trứng rơi tự do và rơi sát tòa nhà. Lấy g = 9,8m/s2.Vậy bạn phải thả quả trứng khi người bạn của bạn cách tòa nhà
A.3,8m. 	B.3,6m.	C.3,9m.	D.3,7m.
Câu 18.  (KSCL THPT Yên Lạc_Vĩnh Phúc).Một quả mít nhỏ rơi từ một cành cây ở độ cao 5,2m so với mặt hồ nước. Sau khi chạm mặt nước quả mít chìm xuống đáy hồ với tốc độ không đổi bằng với vận tốc của nó khi chạm mặt nước. Thời gian từ lúc quả mít rơi đến lúc nó chạm đáy hồ là 4,8s. Bỏ qua sức cản không khí và lấy g =10m/s2. Chiều sâu của hồ nước là
A.38,6m.	B.24,5m.	C.8,6m.	D.17,2m.
Câu 19.  (Chuyên QH Huế).Một vật nhỏ rơi tự do, trong giây cuối cùng ngay trước khi chạm đất vật rơi được quãng đường 39,2 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Tốc độ trung bình của vật trong quá trình rơi có giá trị là
A.22 m/s.	B.55 m/s.	C.44 m/s.	D.11 m/s.
Câu 20.  Một vật được thả rơi tự do tại nơi có có gia tốc trọng trường g. Tỉ số quãng đường vật rơi trong giây thứ n và trong n giây là




A..	B. .	C..	D..
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